
Tiết 31. Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Tiết 4. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI
NGOẠI CỦA ĐÔNG NAM Á

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế (về du lịch và xuất khẩu) của khu vực
Đông Nam Á so với một số khu vực trên thế giới.
- Đánh giá được tương quan về một số chỉ tiêu kinh tế của khu vực Đông Nam
Á so với một số khu vực khác trên thế giới.
2. Kĩ năng:
- Vẽ biểu đồ kinh tế.
- Phân tích biểu đồ để rút ra kết luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Biểu đồ và nhận xét của GV chuẩn bị sẵn.
- Bản đồ các nước trên thế giới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới:

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính
Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân
Bước 1: GV yêu cầu HS:
- Nêu, mục đích yêu cầu của bài thực
hành.
- Vẽ biểu đồ số khách du lịch quốc tế
đến và chi tiêu của khách ở một số khu
vực châu Á năm 2003 như thế nào thì
khoa học, hợp lí?
- Hãy nêu cách tính bình quân mỗi lượt
khách du lịch phải chi tiêu ở từng khu
vực (USD/ người)?
- Dựa vào đâu để so sánh về số khách
và chi tiêu của khách du lịch quốc tế
của khu vực Đông Nam Á với các khu
vực khác?
Bước 2: HS trả lời, các HS khác bổ
sung, GV chuẩn kiến thức.

1. Hoạt động du lịch
a. Vẽ biểu đồ:
Biểu đồ số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu
của khách ở một số khu vực châu Á năm 2003

b. Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch phải
chi tiêu ở từng khu vực (USD/ người)

Số chi tiêu của khách
* Tính chi phí =



Hoạt động 2: Cả lớp/ cặp
Bước 1: GV yêu cầu HS dựa vào biểu
đồ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu
của một số nước trong khu vực Đông
Nam Á, hoàn thành phiếu học tập số 1:

Tên nước
Cán cân xuất, nhập

khẩu (+;-)
Năm
1990

Năm
2000

Năm
2004

Xin-ga-po
Thái Lan
Việt Nam
Mi-an-ma
- Qua biểu đồ, phiếu học tập, có nhận
xét gì về tình hình xuất, nhập khẩu khu
vực Đông Nam Á?

Số du khách
c. Nhận xét:
- Số lượng khách du lịch quốc tế (năm 2003) ở
Đông Nam Á tăng trưởng chậm hơn hai khu vực
còn lại (gần ngang bằng với Tây Nam Á và thấp
hơn nhiều so với khu vực Đông Á).
- Chi tiêu của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến
Đông Nam Á chỉ xấp xỉ khu vực Tây Nam Á,
nhưng thua nhiều lần so với khu vực Đông Á.
- Những kết luận trên phản ánh trình độ dịch vụ
và các sản phẩm du lịch của khu vực Đông Nam
Á thấp, còn nhiều hạn chế.
2. Tình hình xuất, nhập khẩu khu vực Đông
Nam Á
- Có sự chênh lệch giá trị xuất, nhập khẩu rất lớn
giữa các nước.
- Tuy có giá trị xuất khẩu nhỏ hơn Xi-ga-po và
Thái Lan nhưng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng
giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm 4 nước.
- Việt Nam là nước duy nhất có cán cân thương
mại (xuất khẩu - nhập khẩu) âm. Ba nước còn lại
có cán cân thương mại dương.
GV phản hồi thông tin phiếu học tập:

Tên nước
Cán cân xuất, nhập khẩu

(+;-)
Năm
1990

Năm
2000

Năm
2004

Xin-ga-po + - +
Thái Lan + + +
Việt Nam - - -
Mi-an-ma + - +

IV. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ
- Nhận xét chung về hoạt động của ngành du lịch và tình hình xuất khẩu của
Đông Nam Á trong thời gian nói trên?
- Giải thích tại sao có kết quả đó?
- GV nhận xét kết quả bài thực hành.
- GV hướng dẫn HS về nhà sưu tầm hình ảnh, tư liệu về hoạt động của ngành
du lịch và tình hình xuất khẩu của Đông Nam Á.
- Chuẩn bị bài mới ở nhà.


